DANH SÁCH
Giám sát các sản phẩm được xác nhận sản phẩm chuỗi
 cung ứng thực phẩm an toàn năm 2021

	TT
	Tên đơn vị giám sát
	Địa chỉ giám sát
	Sản phẩm giám sát

	1
	Công ty TNHH SX và TM Hiền Nhuần
	Lô 201 Phường Đông Hải, TP Thanh Hóa
	Trứng gà ta tươi; Trứng gà ác tươi; Trứng vịt  tươi; Trứng cút tươi; thịt lợn; bưởi; rau các loại.

	2
	Công ty TNHH chế biến Hải sản Ba Làng
	Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
	Nước mắm, mắm tôm, mắm chua, mắm tép

	3
	Công ty TNHH Thực phẩm và TMDV Lê Gia
	Thôn Hồng Kỳ, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
	Nước mắm, mắm tôm, mắm tép, mắm chua

	4
	Công ty cổ phần thương mại Sao Khuê
	Thôn 9, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
	Ngọc phố 1, Ngọc phố 2, Ngọc phố 3, Kênh bắc 2, Kênh bắc 2, Kênh bắc 3, nếp quý hương; Hương thanh 1; hương thanh 2

	5
	Công ty TNHH MTV DVTM nông nghiệp công nghệ cao Thiên Trường 36 
	Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
	Dưa Kim Hoàng Hậu; Rau các loại

	6
	Công ty TNHH chế biến hải sản Hiệp Anh
	Phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
	Nước mắm cốt cá cơm, mắm tôm nguyên chất, mắm tép chưng thịt

	7
	Công ty CP nước mắm Thiên Hương Thanh Hóa
	KCN & ĐT Hoàng Long, Phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	Nước mắm cốt cá cơm rút nỏ, nước mắm cốt rút nỏ, mắm tôm, mắm chua

	8
	Công ty Cổ phần nước mắm Tĩnh Gia
	Thôn Sơn Hải, Phường Ninh Hải, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Nước mắm cốt cá cơm, mắm tôm hảo hạng, mắm chua hảo hạng, mắm tép chưng thịt

	9
	Hợp tác xã nông sản hữu cơ Trúc Phượng
	Khu phố 3, Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
	Nấm rơm, mộc nhĩ, nấm linh chi

	10
	Hợp tác xã dịch vụ nông, lâm nghiệp Yên Nhân
	Thôn Chiềng, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	Mật ong

	11
	Công ty CP xây dựng và thương mại Phong Cách Mới, 
	Thị Trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
	Dưa chuột; rau, củ, quả.

	12
	Công ty TNHH MTV thủy hải sản Tuyết Tuấn
	Thôn Thuần Nhất, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Cá thu, tôm, mực

	13
	Trung tâm VAC – Trang trại 
	47 Mai An Tiêm, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.
	Nấm đông trùng hạ thảo tươi; nấm đông trùng hạ thảo khô

	14
	Hộ Nguyễn Xuân Minh 
	Phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa.
	Trứng gà

	15
	Công ty CP Hải Châu
	Phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Nước mắm cá cơm



